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Hà Nhân Văn

Thượng đỉnh Luân Ðôn đầu tháng Tư này, 19 nước tư bản toàn cầu, thêm Liên hiệp Âu châu, sẽ đưa kinh tế thế giới đi về đâu trước bờ vực thẳm? Tư bản chủ nghĩa sẽ tàn tạ chăng? 
Năm 2009 này cũng là năm kỷ niệm 20 năm chủ nghĩa CS Mác-Lê đã cáo chung ở Ðông Âu và Liên Xô. Hơn một lần trên mục này, chúng tôi dẫn chứng lời phát biểu của một kinh tế gia thời danh Mỹ gốc Nga, Leontief: “Chủ nghĩa CS Mác sụp đổ thì Tư bản Tây phương, dẫn đầu là Mỹ cũng sẽ sụp đổ nếu nó không thay đổi từ căn bản”, nó phải chuyển hướng từ hệ thống, cơ chế (system) cho đến tái cấu trúc (re-structure). Thí dụ như căn nhà anh ở là một hệ thống, từ cửa vào đến toàn bộ căn nhà. Phòng ốc, từ bếp đến nhà cầu, phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn là toàn bộ cơ cấu.  
Ðến đây tôi rất thán phục khoa địa lý phong thủy. Không phải chỉ tìm đất để mà còn tìm hướng nhà, sắp xếp trong nhà. Thí dụ, tiệm ăn hay bách hóa của ông bà A, B, C... làm ăn thua lỗ, vợ chồng lục đục, nhà phong thủy cao tay sẽ “tái cấu trúc”, sắp đặt lại cách khác, đổi hướng cái bếp, đặt lại “hướng” giường ngủ của 2 vợ chồng v.v... Về toàn bộ căn nhà hay cửa tiệm thuộc về hệ thống, sửa lại con lối nhỏ đi vào nhà, thay cửa hậu. Thí dụ nhà hàng ăn, quan trọng là cái bếp, Hỏa là chủ thể, mà bếp lệch hướng, chủ về thủy thì hỏng to! 
Vậy, tư bản đang hãm, phải sắp xếp lại cơ cấu và hệ thống. Thí dụ ngân hàng Canada là một hệ thống vững, mô hình lý tưởng cho ngân hàng thế giới. Nhưng cơ cấu xã hội Canada đã quá lỏng lẻo, lương thì cao, thợ làm tà tà, phúc lợi xã hội cao và trường kỳ bảo đảm nên dân lười, ỷ i vào chính phủ. Ðảng cầm quyền và đối lập cần lá phiếu của dân nên mị dân. Ở Pháp cũng vậy thôi. 
Tóm lại sau gần 200 năm Tư bản làm mưa làm gió trên toàn cầu, đã đến lúc hỏng to! Nó đã kiệt quệ, nó phải thay đổi. HNV nói rằng, chúng tôi rất khâm phục khoa phong thủy, đơn giản khoa này phải theo một hệ thống âm dương, phải theo một cơ cấu ngũ hành (kim, mộc, thủy, thổ, hỏa). 
Tư bản từ ngày ra đời cũng y như thế, đỉnh cao là Tư bản Mỹ, từ trùm Ford (xe hơi) đến Rockefelloer (dầu hỏa, ngân hàng). Bill Gates v.v... họ đã biết tận dụng sự hợp lý hóa, điều hợp hóa, “team up” “team work” và đạt được quân bình (equilibrium), nhất là sáng kiến và điều hòa trong một hệ thống dây chuyền v.v...
Dần dần tư bản đi đến cao điểm quá độ, như định lý toán học “parabol”, tất yếu nó phải tụt dốc. Thành phần Thượng đỉnh kỳ II ở Luân Ðôn, trung tuần tháng 12-2008 do TT Bush chủ trì, chia làm 3 loại: 
1- Các nước đại tư bản cựu trào gồm Hoa Kỳ, Anh, Ðức, Pháp, Ý, Canada, Nhật Bản, nghĩa là nhón 7. 
2- Các nước tư bản mới, nghĩa là mới nổi lên như Ấn Ðộ, Ba Tây, Chí Lợi (Chili)... 
3- Mấy nước “nửa nạc nửa mỡ”: Trung Cộng dẫn đầu rồi đến Nga. Hai nước này thuộc loại trâu chậm uống nước đục”, từ muôn năm chủ nghĩa CS Mác Lê đến “hoan hô tư bản chủ nghĩa”... Thực chất kinh tế Trung Cộng trong hơn 30 năm qua là kinh tế tư bản trong hệ thống độc đảng, gọi là Xã Hội chủ nghĩa kiểu TQ chỉ là cách gọi cho hoa lá cành để che đậy một hệ thống độc tài chuyên chính. 
Chủ nghĩa Mác Lê, người CS Tàu thường gọi văn vẻ là chủ nghĩa khoa học xã hội nhưng chủ nghĩa ấy đã chết trong thực tế ở Trung Cộng và Việt Nam, còn Nga Sô, mới chập chửng bước vào lúc tư bản đã thoái trào. Khối thứ 2 mới nổi lên gồm Ấn Ðộ, Ba Tây, Chí Lợi thì Ấn Ðộ vững hơn cả... Ba Tây (Brazil) và Chí Lợi với hai tổng thống thuộc Tân Tả phái (New Left) theo Xã hội Dân chủ. Tiền Thượng đỉnh 20 đã lủng củng “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp lên tiếng cản cáo Mỹ: Hãy lo cho thân Mỹ, hãy cứu Mỹ, đừng dạy thiên hạ nữa! Thân mình không lo nổi còn lo cho ai! Âu châu không còn tin vào Mỹ “Tôi hy vọng ba cái mớ lên giọng thầy đời sẽ chôn vùi thôi” ( I hope some of lecturing will die now - Financial Times, March 13-2009 “ A need to reconnect” -  Sự cần thiết nối dây lại”).

Bài báo viết về “Tương lai Xã hội chủ nghĩa” thì cái tương lai ấy vẫn mịt mờ. Cái nguy hiểm ở chỗ chúng ta đã không biết XHCN phải thoát ra như thế nào trong cuộc phiêu lưu nhỏ này nơi Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) (nguyên văn) A danger is that we don’t know how to exit from this little adventure in socialism). Ý nói khuynh hướng XHCN ở Pháp, Ý, Ba Tây, Chí Lợi và Trung Cộng, XHCN là Dân chủ XHCN cũng ở ngõ cụt trong cuộc đại khủng hoảng này. Còn Tư bản chủ nghĩa? Không ổn rồi! Trong bài “Tương lai Tư bản chủ nghĩa”, kinh tế gia Jack Welch lắc đầu! (Future of Capitalism, by Welch- báo đã dẫn). Tôi lần lượt trình bày một số tiêu biểu sau đây từ Trung Cộng đến Mỹ và Liên hiệp Âu châu.
MỸ BẤn LoẠn - Tư BẢn Có ThỂ SỤp ÐỔ?

Ưu điểm số 1 của Mỹ là nghiên cứu để TIÊN LIỆU. Vào cuộc khủng hoảng lớn này, tìm lại tài liệu cũ, vừa đúng 20 năm, Học viện sáng nghiệp Mỹ về Nghiên cứu chính sách công (The American Enterprise Institute for Public policy research - Tôi dịch chữ enterprise ở đây là sáng nghiệp). Học viện nổi danh hàng đầu của Hoa Kỳ đã tổ chức Hội nghị lớn vào mùa Hè năm 1979, qui tụ các giáo sư kinh tế, Chính trị, Triết học... Các bài tham luận, tranh luận được in thành sách dưới tựa đề “Chủ nghĩa Tư bản và chủ nghĩa Xã hội” do Gs M. Novak chủ biên (Capitalism and Sosialism). Ðúng 20 năm trước, các giáo sư và học giả lỗi lạc hàng đầu của Mỹ đã mổ xẻ Tư bản và XHCN chủ yếu là XHCNCS Mác Lê. Gs Peter Berger trong một bài tham luận rất tâm đắc: “Tư bản chủ nghiã và Xã hội chủ nghĩa: Ðịnh giá luân lý (Capitalism and Socialism: ethical assesment, sđd, tr, 97- 105 - Phần thảo luận - discussion tr. 106 ố 108). Về luân lý, XHCNCS không thể XÀI được, từ bản chất nó đã VÔ LUÂN LÝ. Ðảng CS độc quyền định nghĩa và giải thích luân lý. Còn Tư bản thì cũng vô luân lý, vô đạo đức luôn! Nhưng tư bản lại gắn bó với tự do và dân chủ. Do vậy, dù thế nào tư bản vẫn vượt xa XHCNCS. Riêng Mỹ, theo Gs S.M. Libset, ông gọi tư bản Mỹ là một chủ nghĩa KHÁC THƯỜNG - PHI THƯỜNG (American......... Exceptionalism, sđd tr. 34-52 - Thảo luận, tr. 53-60). 
Nghĩa là tư bản Mỹ không giống bất cứ một loại hình tư bản nào ở Âu châu. Ðại tư bản từ Ford đến Rockefeller thảy đều không có lý thuyết, không có chủ nghĩa (doctrine) nhưng có một vựa lớn chất xám, có tư duy (thoughts), rất khai phóng, thực tế và được việc, miễn sao được việc để có lời. Cho nên tư bản Mỹ cũng là chủ nghĩa thực tế (pragmatism) mà tôi gọi là được việc. NÓ không quy ước, người Việt gọi là TÙY, tùy việc, tùy thời, tùy người “nồi lành đậy vung lành, nồi méo đậy vung méo xoay quanh cũng vừa”. Chất XÁM là chủ thể tinh thần của tư bản Mỹ: mua chất xám, nhập cảng chất xám. Ðã hơn một lần khi HNV còn cắp sách đến trường Mỹ, chúng tôi say mê một số tài danh Mỹ không phải là Mỹ đã làm nên sự nghiệp lẫy lừng cho nước Mỹ này như kinh tế gia người Tiệp Khắc Jpseph Schumpeter (1883-1950). Ông lớn lên và học ở Vienna, Áo quốc rồi như là dân Ðức, khởi đầu học Luật, đậu Tiến sĩ rồi sang Cairo, hành nghề luật sư, quản lý tài chính cho một ông Hoàng Ai Cập. Ở Vienna ông có học về Kinh tế học, thốt nhiên ông nghĩ đến tư bản chủ nghĩa. Thế rồi ông lại lấy học vị Tiến sĩ, trở thành giáo sư Kinh tế Ðại Học Bonn, Ðức quốc. Joseph Tiệp lọt mắt xanh của Uncle Sam, 7 năm sau ông qua Mỹ, chỉ ở Mỹ ông mới có cơ hội vàng cho ông để thực hiện cái thiên tài của ông về tư bản chủ nghĩa. Ông đã vào dạy ÐH Harvard, chim phượng hoàng gốc Áo gốc Tiệp tung cánh bay trên bầu trời Mỹ, tác phẩm nổi danh của ông lọt tới mắt Tổng thống Roosevelt là bộ “Tư bản xã hội chủ nghĩa và Dân chủ” (Capitalism, Socialism and Democracy. N.Y. Harper, 1942). Một thời, tôi miệt mài với tác phẩm thời danh này. 
Nhớ lại tôi vọt lên đọc lại, không khỏi kinh ngạc, 67 năm trước, người phát triển hoằng dương chủ nghĩa tư bản Mỹ mà ông cho rằng nó đặc biệt, đặc thù khác Âu châu, vượt xa lắc xa lơ XHCN, mặc dù ông thán phục Các-Mác, nhìn nhận Các-Mác có điều đúng nhưng Mác tiên liệu không đúng khi Mác cho rằng Tư bản chủ nghĩa sẽ thất bại và XHCN sẽ thay Tư bản. Không! Không đúng như Các-Mác (vào lúc Mác đang là đại thánh ở Liên Sô và QTCS). Ông Joseph Tiệp nói khác, thật là đại tài: “Chủ nghĩa Tư bản sẽ cáo chung (end) do những thành công của nó!”. HNV tôi nghĩ rằng, cuộc đại khủng hoảng Hoa Kỳ này đủ minh chứng lời tiên đoán của Joseph Tiệp Khắc. Gọi là đại khủng hoảng là đúng với thực trạng kinh tế Mỹ vào hôm nay: Trong năm 2008, riêng California mất 600.000 jobs! Thất nghiệp đã lên đến 10%. Rất nguy hiểm, Sở Ngân sách Quốc hội Mỹ CBO cho biết, Hành pháp Obama sẽ thâm thủng (deficit) lên đến 9,300 tỷ đôla trong vòng một thập niên tới đây, một sự tàn phá khủng khiếp, cao hơn gấp 4 lần sự thâm thủng của HP Bush! Lãnh tụ Thiểu số Cộng Hòa ở Hạ Viện, DB John Boehner sau khi đọc xong bản báo cáo của CBO, tuyên bố: “Bản phúc trình này, chính phủ cần phải lắng nghe, đây là hồi chuông đánh thức!” DB John nói tiếp: “chúng ta không thể lấy tương lai của con, cháu chúng ta để thế chấp hầu trả nợi cho một chính phủ quá lớn và tốn kém”. Theo sự tính toán của CBO, ngân sách Obama sẽ gây thâm thủng mỗi năm trung bình 1,000 tỷ từ năm 2010 đến 2019. Cứ đà này, Hoa Kỳ sẽ khánh kiệt và vỡ nợ.
Trung CỘng NgẤt Ngư “ChỜ GiỜ”...

Thượng đỉnh 20 Luân Ðôn, sau Mỹ là đến Trung Cộng nắm vai trò then chốt trong việc giải quyết vụ khủng hoảng ghê gớm này. Nhưng làm sao giải quyết nổi! Trung Cộng lo thân chưa xong. Chắc là cực chẳng đã TT Ôn Gia Bảo đã phải báo cáo trước Quốc hội: Trung Cộng đã cho Mỹ vay và mua công khố phiếu Mỹ lên đến 800 tỷ đôla! Ái chà! Tê tái cõi lòng. Rồi chính phủ Bắc Kinh phải nói lại: một ức tức 1.000 tỷ đô trong đó 650 tỷ công khố phiếu, còn lại cho Mỹ vay! Làm sao bây giờ. “Tôi lo lắm”. Ôn Gia Bảo nói: (I’m worrying about that). Bộ Ngân khố Mỹ trấn an: “Ðừng lo! Ðâu còn đó” “Calm down, please!” Do đâu mà Trung Cộng giàu đến thế, trong vòng 20 năm? Tổng sản lượng quốc gia GDP của cả nước Tàu là 1,932 tỷ mà đổ vào Mỹ 1,000 tỷ! Tổng sản lượng GDP của cả nước Nhật đến mức 4,629 tỷ, Nhật cho Mỹ vay và mua công khố phiếu Mỹ đứng sau Trung Cộng khá xa! Tại sao TC chóng giàu thế? Có 2 nguyên do trong hàng chục sự kiện: 
1- Giá lao động rẻ ê hề! 
2- Không phải bỏ ra hàng tỷ để nghiên cứu phát minh, cứ “cầm nhầm” bản quyền của Mỹ là đủ! Năm 2007, ngân sách Quốc phòng Mỹ phải chi 70 tỷ cho R&D (Research & Defense). Các bộ khác và các đại công ty mỗi năm chi hàng chục tỷ cho R&D (Research & Development)... Bắc Kinh đã có gián điệp khoa học - kỹ thuật. Trong vòng 10 năm qua, FBI tóm cổ 8 vụ gián điệp TC “đánh cắp” kỹ thuật Mỹ. Vụ mới nhất, ngày 12-3-2009 vừa qua, đại bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ truy tố bà Yaming Nina Qi người Hoa và chồng là cựu Trung tá Hanson, làm việc tại Quân Y viện Walter Reed ở thủ đô Mỹ về tội “âm mưu bán các kỹ thuật cao cho Trung Quốc”.... Tư bản Ðỏ TC cũng đã tới số... “Ăn mắm mút dòi” mới được vài ngàn tỷ đô, nay thì “của thiên trả địa”!

Còn tư bản Mỹ thì sao? Theo kinh tế gia Joseph Tiệp Khắc, từng là Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Mỹ, đã tiên liệu Tư bản Mỹ rồi đây sẽ sụp đổ nhưng nó “hủy diệt để sáng tạo” (sách đã dẫn, từ trang 41-83). Nghĩa là tư bản Mỹ sẽ lột xác để tái sinh. Các nước còn lại và Liên Hiệp Âu châu không khá hơn. Rốt ráo, chê gì thì chê, Mỹ vẫn cứ dẫn đầu. Nào còn ai hơn đâu! Tư bản mới ra đời sẽ lại tung tăng!

Hà Nhân Văn

